Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG THÁNG 10/2015
(Kèm theo Báo cáo số 297/BC-BTP ngày 28/10/2015 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH

	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật giáo dục 
đại học
	01/01/2013
	01
	BGDĐT
	1. Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học(
)
	10/11/2015

	2. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	01
	BTNMT
	2. Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật tài nguyên nước 
	01/01/2016

	3. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/9/2013
	01
	BLĐTBXH
	3. Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo
	12/11/2015

	4. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	01
	BLĐTBXH 
	4. Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	05/12/2015

	5. 
	Luật bảo vệ môi trường
	01/01/2015
	01
	BTNMT
	5. Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin môi trường và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường
	15/11/2015

	6. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại VN
	01/01/2015
	01
	BCA
	6. Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam(
)
	15/11/2015

	7. 
	Luật đầu 

tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	7. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư 
	20/11/2015

	8. 
	Pháp lệnh cảnh sát môi trường
	05/6/2015
	01
	BCA
	8. Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường
	05/12/2015

	9. 
	Luật nhà ở
	01/7/2015
	03
	BXD
	9. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở
	

	10. 
	
	
	
	BXD
	10. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	

	11. 
	
	
	
	BXD
	11. Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư
	

	12. 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
	01/7/2015
	02
	BTC
	12. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
	01/12/2015

	13. 
	
	
	
	BTC
	13. Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
	01/12/2015

	14. 
	Luật giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	05
	BLĐTBXH
	14. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
	01/01/2016

	15. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	15. Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 
	01/01/2016

	16. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	16. Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
	05/12/2015

	17. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	17. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định tổ chức đào tạo sơ cấp
	05/12/2015

	18. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	18. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về đào tạo thường xuyên
	05/12/2015

	19. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN
	01/7/2015
	01
	BQP
	19. Nghị định 107/NĐ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	

	20. 
	Luật sửa đổi, b ổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
	01/7/2015
	02
	BGTVT
	20. Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không
	27/11/2015

	21. 
	
	
	
	BGTVT
	21. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	12/12/2015

	22. 
	Luật đầu tư
	01/7/2015
	02
	BKHĐT
	22. Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
	

	23. 
	
	
	
	BKHĐT
	23. Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
	

	24. 
	Luật doanh nghiệp
	01/7/2015
	02
	BKHĐT
	24. Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
	01/12/2015

	25. 
	
	
	
	BKHĐT
	25. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
	08/12/2015

	Tổng số: 15 luật, pháp lệnh
	Tổng số đã ban hành: 25 văn bản (14 nghị định, 02 quyết định, 09 thông tư). Theo đó đã giải quyết được 25/75 văn bản cần ban hành để quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực. 


(�) Bộ Giáo dục và Đào tạo mới cập nhật bổ sung trong kỳ báo cáo tháng 10/2015.


(�) Bộ Công an mới cập nhật bổ sung trong kỳ báo cáo tháng 10/2015.
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